
85 81

86 82

87 83

88 84

Trừ đi thì… 9 giờ 15 phút

Cộng thêm vào…

8 giờ 30 phút/ 8 giờ rưỡi

3 giờ 4 phút

9 giờ 50 phút
Kim đồng hồ

Mấy giờ?

9時50分 とけいのはり

たすと

ひくと

(たす)

なん時
じ

8時30分
ぷん

/8時はん

9時15分
ふん

3時4分
ぷん

(ひく)



93 89

94 90

95 91

96 92

Phép cộng đôi( Khi tổng của một
đơn vị của số cộng với số bị cộng
lớn hơn 10 và phải chuyển sang

đơn vị lớn hơn ở bên cạnhĐo, đong, đếm

ứng dụng vào…,
thích hợp vào…

Nếu nhận…, thì…

Que tính

Một phần, một cái

ba phần, ba cái

(はかる)

かぞえぼう3つぶん

くり上がりはかります

(もらう)

あてはまるくり下がり

もらうと1つぶん

phép trừ đôi(khi một đơn vị
trong số trừ nhỏ hơn số bị trừ

và phải mượn sang đơn vị
lớn hơn).



101 97

102 98

103 99

104 100

Đường thẳng đứng

dấu chỉ lượng, nấc,
khấc

cm( Xen-ti-mét)

mm (Mi-li-mét)

Chia, chia tách

ミリメートルまっすぐな

分
わ

ける 直
ちょく

  線
せん

Tuyến, hàng kẻ

Thẳng băng, thẳng đứng

めもりたんい

センチメートル
線
せん

Đơn vị



109 105

110 106

111 107

112 108

 sắp xếp, căn cho đều lại

dự đoán, phỏng chừng

Mỗi người(cái v.v...), …,
từng người (cái v.v…)…

bề rộng, chiều rộng

Hợp lại, cộng lại

(そろえる)

(もとめる)

たば

Đi tìm lời giải nào!

よそう

はばかさねて

それぞれのもとめましょう

(かさねる)

Xếp chồng lên, chồng lên

そろえて

あわせた
(あわせる)

bó, nắm



117 113

118 114

119 115

120 116

Làm một cách công phu,
cố công

Một nhóm, một tổ

Dù có thay…
vào thì cũng...

Sai, nhầm

1くみくふうして
(くふう)

Để... dư lại

giấu đi, che đi

(かくす)

くばったら
(くばる)

(のこる)

ひっ算かくして

まちがいのこります

Nếu phát..., thì…

tính toán( trên giấy)
làm bài tính

入れかえても
(いれかえる)

ひと



125 121

126 122

127 123

128 124

2 cách làm, 2 phương pháp 

Nhận, xin nhờ, giúp
Trở nên cao hơn, cao lên;
Trở nên đắt hơn, đắt lên

tuần tự, thứ tự

Trộn đều, đảo đều

Lấy ra, kéo ra

高
たか

くなる

(まぜる)

(とりだす)

(もらう)

もらいます

とく点
てんあげます

まぜてじゅんじょ

(あげる)

とりだし2とおり

Cho, đem cho Điểm lấy được



133 129

134 130

135 131

136 132

Gấp đôi, gấp hai

Một hàng, một dãy

Làm tăng lên

Bản đồ, biểu đồ

Cứ 4 người một…

ずあつさ

2ばい 4人ずつ

Chiều cao, độ cao

Độ dày

1れつ ×　(かける)

ふやす高さ

Nhân, nhân với…

よにん



141 137

142 138

143 139

144 140

Vẽ đường thẳng Điểm, dấu chấm

Phép nhân hàng số 3 hình tròn, vòng tròn

Bản cửu chươngVây quanh, quây quanh

Xung quanh, khuân viên

Cắt rời, cắt đứt

九九
くく

点
てん

円
えん3のだん

かこもう

まわり

(かこむ)

きりとって
(きりとる)

線をひく



149 145

150 146

151 147

152 148

 vượt qúa 1000, hơn 1000

二百　五十　六

千をこえる数

(にひゃく　ごじゅう　ろく)

vừa khớp, trùng khớp, vừa khít

Cách thể hiện, cách biểu hiện

Hai trăm năm mươi sáu

1m( 1 mét)

1m =100cm

１ｍ(メートル)

１ｍ = 100㎝

2㎝ずつにくぎって

(あらわす方法)

およそ

ぴったり あらわしかた

(2㎝ずつにくぎる)
ước khoảng, ước chừng

Chia đều thành từng đoạn
dài 2cm



157 153

158 154

159 155

160 156

Hình tứ giác

Trống từ... đến…,
Rảnh rỗi từ... Ngược lại, đối lập

あといくつで

はんたい

Còn bao nhiêu thì..

一万(いちまん)一日に5だいずつ

9999のつぎの数

〜から〜まであいています

三角形
さんかくけい

四角形
しかくけい

Cứ 5 câu (bài tập) một ngày;
Cứ 5 chiếc một ngày

Con số tiếp theo số 9999Hình tam giác

10.000
( Một vạn, Mười nghìn)


